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TÓM TẮT 

Phẩm chất, đạo đức và năng lực của đội ngũ giảng viên (ĐNGV) là yếu tố sống còn đối với sự 
phát triển của các trường đại học tư thục (ĐHTT), nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt 
hiện nay. Những tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống và tác phong không chỉ là yêu cầu cần thiết cho mỗi cá 
nhân GV mà còn góp phần khẳng định uy tín, chất lượng của nhà trường. Ngoài phẩm chất đạo đức, 
năng lực giảng dạy và kĩ năng chuyên môn là yêu cầu thiết yếu để ĐNGV đáp ứng được đòi hỏi ngày 
càng cao trong đào tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy phẩm chất và năng lực của ĐNGV ở một số trường 
ĐHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) được đánh giá cao, tuy vẫn còn một số mặt hạn chế, đặc 
biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và kĩ năng ngoại ngữ, tin học. Kết quả nghiên cứu này mang 
lại giá trị thiết thực trong việc cung cấp cái nhìn tổng quan về thực trạng phẩm chất, năng lực ĐNGV ở 
một số trường ĐHTT tại TPHCM. Những phát hiện từ nghiên cứu không chỉ giúp các nhà quản lí giáo 
dục nhận diện rõ ràng các vấn đề cần cải thiện mà còn là cơ sở để các trường xây dựng chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực giảng dạy trong tương lai. Việc nâng cao chất lượng ĐNGV sẽ không chỉ góp phần 
cải thiện chất lượng đào tạo, mà còn gia tăng uy tín của các trường, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh 
với các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục.  

Từ khóa: giảng viên; đại học tư thục; phẩm chất năng lực; đội ngũ giảng viên 
 

1. Mở đầu 
Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, các trường ĐHTT 

ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng ĐNGV không chỉ đáp ứng yêu cầu về năng lực 
chuyên môn mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Đây là yếu tố cốt lõi 
quyết định chất lượng đào tạo, khả năng cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các trường 
ĐHTT, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và yêu cầu tự chủ giáo dục hiện nay. 

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (2013) của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, việc đổi 
mới căn bản và toàn diện giáo dục đòi hỏi ĐNGV giữ vai trò trung tâm trong đào tạo nguồn 
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nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Đồng thời, Đề án nâng cao 
năng lực đội ngũ giảng viên giai đoạn 2019–2030 (được phê duyệt năm 2019) đã đặt mục 
tiêu xây dựng năng lực số của giảng viên, một trong tám lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của 
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Những chiến lược này nhấn mạnh rằng giảng viên 
chính là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển 
các cơ sở giáo dục. 

Theo quan điểm của Nguyễn Văn Thái (2020), ĐNGV là tập thể những người được 
tuyển chọn, đào tạo bài bản về chuyên môn, phẩm chất sư phạm và được tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường. 
Một nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc của giảng viên tại các trường ĐHTT Việt 
Nam đã chỉ ra rằng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất chính trị có ảnh hưởng lớn 
đến hiệu quả làm việc cũng như sự hài lòng của giảng viên. Sự hỗ trợ từ phía nhà trường 
trong việc duy trì hành vi đạo đức và khuyến khích tham gia hoạt động chính trị là những 
yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ (Global Journal of Human Resource 
Management, 2021). Tương tự, một phân tích khác nhấn mạnh rằng năng lực giảng viên 
không chỉ dừng lại ở kĩ năng giảng dạy, mà còn bao gồm tinh thần trách nhiệm, thái độ 
chuyên nghiệp và cam kết xã hội (Semantic Scholar, 2021). 

Dẫu có nhiều nghiên cứu đề cập đến phẩm chất và năng lực giảng viên, các công trình 
chuyên sâu về thực trạng ĐNGV tại các trường ĐHTT ở TPHCM vẫn còn hạn chế. Chính vì 
vậy, nghiên cứu này hướng đến đánh giá thực trạng về phẩm chất, năng lực của giảng viên 
trong các trường ĐHTT tại TPHCM, đồng thời phân tích các hạn chế, yếu tố ảnh hưởng và đề 
xuất giải pháp nhằm phát triển đội ngũ chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tương lai. 
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Một số cơ sở lí luận về phẩm chất, năng lực đội ngũ giảng viên 
2.1.1. Phẩm chất 

Theo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14, 
giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học là những cá nhân có nhân thân rõ ràng, phẩm 
chất đạo đức tốt và sức khỏe đảm bảo để hoàn thành nhiệm vụ (National Assembly of 
Vietnam, 2018). Đồng thời, trình độ của giảng viên phải đáp ứng các quy định của Luật Giáo 
dục Đại học (National Assembly of Vietnam, 2012). Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và các 
quy định hiện hành cũng nhấn mạnh rằng giảng viên cần đạt các tiêu chuẩn phẩm chất đạo 
đức chung, cũng như những tiêu chuẩn riêng biệt phù hợp với tính chất nghề nghiệp. Các 
tiêu chí cụ thể về phẩm chất đạo đức của giảng viên bao gồm: 

Tuân thủ pháp luật: Giảng viên phải có ý thức rõ ràng trong việc thực hiện các chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ các quy định của ngành giáo dục và những quy định 
riêng tại cơ sở giáo dục nơi công tác. 

Tác phong và trách nhiệm nghề nghiệp: Giảng viên cần duy trì phong cách làm việc 
chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường giáo dục, thể hiện sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ và trách 
nhiệm với công việc được giao. Đồng thời, họ phải bảo vệ danh dự, uy tín nhà giáo, tôn trọng 
nhân cách người học, đối xử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên. 
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Tinh thần và thái độ làm việc: Giảng viên phải làm việc với thái độ nghiêm túc, trung 
thực, luôn phấn đấu phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho nhà trường, cũng như xã 
hội. Ngoài ra, họ cần có tinh thần đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực trong cả môi 
trường học đường lẫn cộng đồng. 
2.1.2. Năng lực của giảng viên 

Năng lực giảng viên (Competence) được hiểu là khả năng áp dụng kiến thức, kĩ năng 
và năng lực cá nhân, xã hội để giải quyết các tình huống và vấn đề cụ thể trong công việc 
(Di Battista, 2022). Từ góc độ từ điển học, năng lực có thể được định nghĩa là khả năng thực 
hiện các nhiệm vụ giảng dạy được giao, dựa trên các phẩm chất, kiến thức và kĩ năng của 
giảng viên (Nguyen, 2006). Các nhiệm vụ giảng dạy này được quy định trong các văn bản 
pháp luật như Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV (Ministry of Education 
and Training & Ministry of Home Affairs, 2014), Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT và 
Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT và trở thành tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên. Việc 
xác định năng lực giảng viên một cách chính xác là cơ sở để xây dựng các chỉ số đánh giá 
phù hợp. Dưới đây là các năng lực cụ thể của giảng viên được xác định qua các tiêu chí 
chính, như sau (Ministry of Education and Training, 2024): 

Giảng dạy: Giảng viên thực hiện giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt 
nghiệp, tham gia giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, cũng như hướng dẫn luận 
văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Họ cũng tham gia hướng 
dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm và thực tập. 

Giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho người học: Giảng viên cần coi trọng việc 
kết hợp giảng dạy chuyên môn với giáo dục đạo đức, chính trị và truyền thống trong khuôn 
khổ mục tiêu của chương trình đào tạo. Việc này giúp người học phát huy vai trò chủ động 
trong học tập và rèn luyện. 

Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn: Giảng viên tham gia biên soạn giáo trình, 
sách phục vụ đào tạo, tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học, viết báo cáo tại các hội nghị, 
hội thảo khoa học. Họ cũng tham gia đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài sinh 
viên nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. 

Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ: Giảng viên tham gia các khóa học, bồi dưỡng lí 
luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, cũng như tham gia các 
hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Quản lí và phục vụ: Giảng viên tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, 
hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học và phương pháp học tập hiệu quả. Họ phát hiện 
và bồi dưỡng tài năng, tham gia đánh giá, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trẻ, cũng như tham 
gia các hoạt động khác theo quy chế của cơ sở giáo dục đại học. 

Kiến thức và chuyên môn: Giảng viên cần có kiến thức sâu rộng và vững vàng trong 
lĩnh vực giảng dạy của mình. Việc cập nhật liên tục kiến thức mới và phát triển chuyên môn 
qua các khóa học, hội thảo là rất quan trọng để nâng cao trình độ cá nhân và góp phần vào 
sự phát triển của ngành giáo dục. 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học: Giảng viên cần có khả năng sử dụng thành 
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thạo ngoại ngữ để tiếp cận tài liệu nghiên cứu quốc tế và giảng dạy hiệu quả. Kĩ năng tin học 
là yêu cầu thiết yếu giúp giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, xây 
dựng chương trình đào tạo và giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và khả năng 
tương tác với sinh viên. 

Việc xây dựng các tiêu chí và chỉ báo này một cách cụ thể sẽ giúp thu thập dữ liệu sơ cấp 
thuận lợi, phục vụ cho nghiên cứu về năng lực giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học. 
2.3. Mẫu và phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát hơn 655 giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lí tại 
07 trường ĐHTT tại Tp. HCM, gồm: Trường ĐH Công nghệ TPHCM; Trường ĐH Hùng 
Vương TPHCM; Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; 
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; Trường ĐH Văn Hiến; Trường ĐH Văn Lang và kết quả 
hợp lệ sau khi thu về xử lí số phiếu khảo sát của 568 giảng viên – chiếm 87% so với phiếu 
phát ra. Trong 568 giảng viên, cán bộ quản lí: về giới tính Nam chiếm 48%, nữ chiếm 52%; 
Độ tuổi: 30 trở xuống chiếm 5%, từ 31-40 chiếm 37%, từ 41-50 chiếm 46%, từ 51-59 chiếm 
8% và trên 60 chiếm 4%; Về kinh nghiệm làm việc: từ 5 năm trở xuống chiếm 12%, từ 6 -
10 năm chiếm 23,2%, từ 11-20 năm chiếm 44,4% và trên 21 năm chiếm 20,4%; Về trình độ: 
Đại học chiếm 9,5%, thạc sĩ chiếm 79,6%, tiến sĩ chiếm 10,9%. Ngoài ra, tác giả còn phỏng 
vấn thêm 10/568 giảng viên để làm rõ một số nội dung về đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 
đến phát triển đội ngũ giảng viên.  
2.3.2. Quá trình thu thập dữ liệu 

Chúng tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, điều tra bằng bảng hỏi, phỏng 
vấn và xử lí dữ liệu để tổng hợp, phân tích các nghiên cứu làm cơ sở lí luận và thực tiễn 
trong nghiên cứu này. 

Đối với phiếu khảo sát bằng bảng hỏi: tác giả đã chọn ngẫu nhiên 650 giảng viên, 
phiếu khảo sát trực tiếp tới đầu mối tại các trường, khảo sát online thông qua google form, 
qua zalo, có nêu rõ lí do, mục đích tiến hành khảo sát và trao đổi cụ thể các vấn đề liên quan 
đến nội dung khảo sát để đảm bảo các nội dung khảo sát được hiểu rõ, chính xác đúng với ý 
tưởng của tác giả. Thời gian khảo sát từ tháng 6/2024 đến tháng giữa tháng 7/2024. 

Đối với phỏng vấn: tác giả đã tiến hành phỏng vấn 10 giảng viên ở 4 trường ĐHTT tại 
TPHCM – người đã từng tham giả trả lời bảng khảo sát. Thời gian thực hiện tháng 9/2024 
sau khi tác giả đã xử lí các kết quả khảo sát. 
2.3.3. Quy ước thang đo 

Nghiên cứu này đã sử dụng thang đo 4 mức độ: Với mỗi chỉ báo thuộc các tiêu chí: 1 
– “Yếu”; 2 – “Trung bình”; 3 – “Khá”; 4 – “Tốt” để tính mức độ đồng ý trong các nội dung 
đánh giá đối với ĐNGV ở các trường ĐHTT tại TPHCM bao gồm: phẩm chất chính trị; 
phẩm chất đạo đức; năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Điểm trung bình (ĐTB) cộng tối đa 
ĐTB =4,00 và tối thiểu ĐTB = 1,00. Do đó, điểm định lượng của giá trị cho từng khoảng 
trong thang đo Likert 4 (Malhotra & Birks, 2007) mức độ được tính như sau: Mức độ giá trị 
= (giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất)/ tổng giá trị = (4-1)/4=0,75 tức là khoảng cách giữa các 
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giá trị là 0,75. Cụ thể: Mức 4: khoảng điểm từ 3,26-4,0: người được khảo sát cho rằng nội 
dung khảo sát là “Tốt”; Mức 3: khoảng điểm 2,51-3,25: người được khảo sát cho rằng nội 
dung khảo sát là “Khá”; Mức 2: khoảng điểm 1,76-2,50: người được khảo sát cho rằng nội 
dung khảo sát là “Trung bình”; Mức 1: khoảng điểm 1,0-1,75: người được khảo sát cho rằng 
nội dung khảo sát là “Yếu”. 
2.3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Tất cả dữ liệu khảo sát từ bảng hỏi, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê toán học 
tính giá trị trung bình (ĐTB). Đối với dữ liệu thu được từ phỏng vấn, chúng tôi dùng phương 
pháp phân tích nội dung và đối chiếu với kết quả khảo sát để bổ sung, làm rõ các vấn đề cho 
các dữ liệu định lượng. Công thức tính ĐTB như sau: 

Công thức tính ĐTB như sau: 

𝑋𝑋 =
∑(xi ⋅ fi)
∑fi

 

Trong đó:  
• 𝑿𝑿: Điểm trung bình.   
• xi: Giá trị trung bình của mỗi mức độ (thường là 1, 2, 3, 4 tương ứng với các mức đánh 
giá Không quan trọng, Ít quan trọng, Quan trọng, Rất quan trọng). 
• fi: Số phiếu xuất hiện của mức xi. 
• ∑fi: Tổng số số phiếu khảo. 

2.4. Kết quả nghiên cứu thực tiễn thực trạng phẩm chất và năng ĐNGV các trường 
ĐHTT tại TPHCM 

Trong bối cảnh phát triển giáo dục hiện nay, phẩm chất và năng lực của ĐNGV đóng 
vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc 
tế của các cơ sở giáo dục đại học. Ở các trường ĐHTT, đặc biệt tại TPHCM, nơi cạnh tranh 
về chất lượng giáo dục ngày càng gay gắt, việc đảm bảo ĐNGV có đủ phẩm chất đạo đức, 
năng lực chuyên môn và kĩ năng giảng dạy là một yêu cầu cấp thiết. Kết quả khảo sát cung 
cấp cái nhìn toàn diện về các khía cạnh phẩm chất, năng lực chuyên môn của ĐNGV. Kết quả 
nghiên cứu dự kiến sẽ không chỉ xác định các điểm mạnh và hạn chế của ĐNGV mà còn làm 
cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ này, từ đó hỗ trợ 
các trường ĐHTT tại TPHCM xây dựng chiến lược phát triển nhân lực giáo dục phù hợp với 
xu hướng hiện đại và nhu cầu của thị trường lao động. Cụ thể kết quả thu được như sau: 
2.4.1. Thực trạng phẩm chất chính trị 

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam ngày càng đòi hỏi sự phát triển toàn diện 
và chuyên nghiệp hóa, việc nghiên cứu và đánh giá phẩm chất chính trị của ĐNGV trở thành 
một yêu cầu cấp thiết. Khảo sát này nhằm tìm hiểu sâu sắc về tình hình hiện tại, nhận diện 
những điểm mạnh cũng như các hạn chế trong phẩm chất chính trị của giảng viên. Căn cứ 
vào kết quả khảo sát, chúng tôi tổng hợp kết quả như sau: 
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Bảng 1. Kết quả khảo sát thực trạng về phẩm chất chính trị của ĐNGV  
một số trường ĐHTT tại TPHCM 

Nội dung 𝑿𝑿 SD Thứ bậc 
1. Tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước;  3,78  0,46 3 
2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước;  3,82  0,43 1 
3. Tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;  3,70  0,54 5 
4. Có ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, 
phân công của tổ chức;  3,74  0,51 4 
5. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, quy định của pháp 
luật và điều lệ Nhà trường, nội quy của đơn vị.  3,80  0,48 2 

Tổng điểm trung bình  3,77     
Dựa trên kết quả khảo sát thực trạng về phẩm chất chính trị của ĐNGV ở một số ĐHTT 

tại TPHCM, các thông số cho thấy giảng viên tại các trường có ý thức và trách nhiệm cao 
đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như các quy định của Nhà 
trường. Cụ thể, “giảng viên thể hiện sự tin tưởng vững chắc vào chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước” với ĐTB đạt 3,78 và độ lệch chuẩn (SD) là 
0,46. Đây là mức điểm khá cao, phản ánh sự đồng thuận và tôn trọng của ĐNGV đối với các 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Mức độ phân tán về sự tin tưởng không lớn, cho thấy hầu 
hết giảng viên đều có thái độ tích cực và ổn định trong nhận thức này. Giảng viên cũng 
“nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”, 
với ĐTB cao nhất là 3,82 và độ lệch chuẩn nhỏ nhất (0,43). Điều này thể hiện thái độ nghiêm 
túc và cam kết của giảng viên trong việc thực hiện các quy định, chính sách pháp luật. Tuy 
có điểm số thấp nhất ở tiêu chí “tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước” với ĐTB là 3,70 và độ lệch chuẩn 
0,54. Mặc dù hầu hết giảng viên đều có sự chú trọng trong việc học hỏi, nghiên cứu, tuy 
nhiên độ lệch chuẩn khá lớn cho thấy vẫn còn sự khác biệt về mức độ tích cực và chủ động 
trong việc này giữa các giảng viên. Về mặt “Ý thức tổ chức kỉ luật” có ĐTB là 3,74 và độ 
lệch chuẩn 0,51, cho thấy giảng viên có ý thức tổ chức và kỉ luật khá tốt. Sự phân tán trong 
kết quả khảo sát ở mức độ vừa phải, phản ánh rằng hầu hết giảng viên đều tuân thủ quy định 
về kỉ luật, tuy nhiên một số trường hợp vẫn có sự khác biệt nhỏ trong việc chấp hành các 
quy định của tổ chức. Cuối cùng, giảng viên cũng “gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, 
tuân thủ các quy định của pháp luật và các nội quy của nhà trường”, với ĐTB là 3,80 và độ 
lệch chuẩn 0,48. Kết quả này cho thấy giảng viên không chỉ tuân thủ quy định của Nhà nước 
mà còn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và các quy định của nhà trường, thể hiện trách nhiệm 
cao trong công tác và trong đời sống xã hội. 

Với tổng điểm trung bình là 3,77 và độ lệch chuẩn khoảng 0,46, giảng viên ở các 
trường ĐHTT tại TPHCM có phẩm chất chính trị tốt, thể hiện sự cam kết cao đối với các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn có một số khác biệt về mức 
độ chủ động trong việc học hỏi và nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước.  
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Nhìn chung, qua kết quả khảo sát, chúng ta thấy mức độ tin tưởng và thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với ý thức tổ chức kỉ luật và gương mẫu 
thực hiện nghĩa vụ công dân của ĐNGV ở các trường ĐHTT tại TPHCM. 
2.4.2. Thực trạng phẩm chất đạo đức 

Theo Luật Giáo dục năm 2019 thì yêu cầu đầu tiên của người GV là phải có phẩm 
chất, tư tưởng, đạo đức tốt. Đó là yêu cầu tiên quyết đối với GV (National Assembly of 
Vietnam, 2019). Để nhận biết về thực trạng này của ĐNGV một số trường ĐHTT tại 
TPHCM, chúng tôi đã tiến hành khảo sát và cho kết quả như Bảng sau: 

Bảng 2. Kết quả khảo sát thực trạng về đạo đức nghề nghiệp, lối sống,  
tác phong của ĐNGV một số trường ĐHTT tại TPHCM 

Nội dung khảo sát 𝑿𝑿 SD Thứ bậc 
1. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tâm huyết với 
nghề nghiệp;  3,80  0,48 2 

2. Giàu lòng nhân ái, đoàn kết, thương yêu đồng nghiệp; sẵn sàng 
giúp đỡ đồng nghiệp;  3,76  0,47 3 

3. Tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền, lợi 
ích chính đáng của người học;  3,80  0,45 1 

4. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, 
lãng phí;  3,65  0,56 8 

5. Sống có lí tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có 
tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng;  3,73  0,50 4 

6. Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân 
tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội;  3,73  0,49 5 

7. Có thái độ lịch sự, tôn trọng, trung thực, thân thiện, hợp tác trong 
giao tiếp với đồng nghiệp; giải quyết công việc khách quan, tận 
tình, chu đáo; 

 3,72  0,50 6 

8. Tận tụy, nhiệt tình và say mê nghề nghiệp.  3,69  0,56 7 
Tổng điểm trung bình  3,74     

Kết quả khảo sát thực trạng về đạo đức nghề nghiệp, lối sống và tác phong của ĐNGV 
ở một số trường ĐHTT tại TPHCM cho thấy giảng viên có đạo đức nghề nghiệp tốt, phản 
ánh qua tổng ĐTB 3,74. Các chỉ số khảo sát đều thuộc mức “Tốt” (nằm trong khoảng 3,26 - 
4,0), với độ lệch chuẩn (SD) dao động từ 0,45 đến 0,56, thể hiện sự đồng thuận tương đối 
cao giữa các giảng viên. “Tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ quyền lợi người 
học” là tiêu chí được đánh giá cao nhất, với ĐTB là 3,80 và độ lệch chuẩn thấp nhất (0,45). 
Điều này phản ánh sự cam kết của giảng viên trong việc đặt quyền lợi của người học làm 
trọng tâm, đảm bảo sự công bằng và nhân văn trong giảng dạy. “Giữ gìn phẩm chất, uy tín, 
danh dự của nhà giáo; tâm huyết với nghề nghiệp” cũng đạt ĐTB 3,80 (SD = 0,48), xếp thứ 
hai. Kết quả này cho thấy ĐNGV luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm trong việc giữ gìn 
danh dự và phẩm chất của nhà giáo, đồng thời duy trì sự tận tâm với nghề. “Giàu lòng nhân 
ái, đoàn kết, thương yêu đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp” xếp thứ ba, với ĐTB 
3,76 và SD = 0,47. Điều này thể hiện mối quan hệ tích cực giữa các giảng viên, sự hỗ trợ lẫn 
nhau trong công việc, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và gắn bó. “Sống có 
lí tưởng, có mục đích, ý chí vượt khó vươn lên; tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong 
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sáng” xếp thứ tư, đạt 3,73 (SD = 0,50). Kết quả này khẳng định giảng viên không chỉ hướng 
đến sự hoàn thiện bản thân mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường và xã 
hội. “Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự 
tiến bộ xã hội” đạt 3,73 (SD = 0,49), xếp thứ năm. Điều này cho thấy giảng viên duy trì được 
sự hài hòa giữa lối sống cá nhân và yêu cầu hội nhập của xã hội hiện đại. “Thái độ lịch sự, 
tôn trọng, trung thực, thân thiện và hợp tác trong giao tiếp; giải quyết công việc khách quan, 
tận tình” xếp thứ sáu với 3,72 (SD = 0,50). Mặc dù mức điểm cao, độ lệch chuẩn thể hiện sự 
phân hóa nhất định trong mức độ thực hiện giữa các giảng viên. “Tận tụy, nhiệt tình và say 
mê nghề nghiệp” đạt 3,69 (SD = 0,56), xếp thứ bảy. Điều này cho thấy giảng viên vẫn giữ 
được sự đam mê với nghề, nhưng có sự khác biệt lớn hơn so với các tiêu chí khác, cho thấy 
một số trường hợp chưa thể hiện được tối đa tinh thần này. 

Với tổng ĐTB 3,74 cho thấy giảng viên ở các trường ĐHTT tại TPHCM được đánh 
giá đạo đức nghề nghiệp, lối sống và tác phong tốt. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn cao ở một số 
tiêu chí như tận tụy với nghề nghiệp hay thực hành tiết kiệm gợi ý rằng cần có các biện pháp 
khuyến khích và định hướng để nâng cao sự đồng đều trong nhận thức và hành động giữa 
các giảng viên. Việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm 
và ý thức tự giác sẽ góp phần cải thiện chất lượng ĐNGV trong tương lai. 
2.2.3. Thực trạng năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

Năng lực chuyên môn nghiệp vụ là khả năng và kiến thức cần thiết mà một người phải 
có để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Đối với GV, 
năng lực chuyên môn nghiệp vụ bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, từ kiến thức chuyên 
môn sâu rộng đến các kĩ năng sư phạm, quản lí lớp học, NCKH… Để tìm hiểu chúng tôi 
khảo sát 9 tiêu chí về năng lực của ĐNGV và thu được kết quả: 

Bảng 3. Kết quả khảo sát năng lực chuyên môn nghiệp vụ của ĐNGV  
một số trường ĐHTT tại TPHCM 

Nội dung khảo sát 𝑿𝑿 SD Thứ bậc 
1. Nắm vững chương trình, nội dung kiến thức môn học, thực hiện đúng 
kế hoạch và chương trình dạy học;  3,80  0,40 1 

2. Khả năng sử dụng và đổi mới phương pháp dạy học;  3,59  0,55 4 
3. Khả năng tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục;  3,63  0,51 3 
4. Khả năng nắm bắt tâm lí, cảm hóa, thuyết phục định hướng cho SV;  3,51  0,63 6 
5. Năng lực biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học: nắm vững 
quy định, quy trình xây dựng, cập nhật, đánh giá giá chương trình đào tạo;  3,54  0,65 5 

6. Năng lực NCKH và các hoạt động khoa học–công nghệ khác;  2,97  0,97 8 
7. Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học tham khảo tài kiệu, NCKH và giảng 
dạy;  2,93  0,99 9 

8. Tổ chức, hướng dẫn SV thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp có chất lượng;  3,65  0,53 2 
9. Dự giờ và tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của các GV khác 
theo quy định của cơ sở đào tạo.  3,49  0,65 7 

Tổng điểm trung bình  3,46     
Kết quả khảo sát về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của ĐNGV ở các trường ĐHTT 

tại TPHCM cho thấy một bức tranh tích cực với ĐTB đạt 3,46. Cụ thể: Tiêu chí “Nắm vững 
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chương trình, nội dung kiến thức môn học, thực hiện đúng kế hoạch và chương trình dạy 
học” có điểm trung bình cao nhất, đạt 3,80 với độ lệch chuẩn thấp (SD = 0,40), phản ánh sự 
đồng thuận cao giữa các giảng viên. Đây là năng lực quan trọng, thể hiện sự chuẩn bị và 
chuyên môn vững vàng của giảng viên trong công tác giảng dạy. Tiêu chí “Tổ chức, hướng 
dẫn sinh viên thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp có chất lượng” đứng thứ hai với điểm trung 
bình 3,65 và SD = 0,53, cho thấy khả năng hỗ trợ sinh viên thực hiện các hoạt động học tập 
chuyên sâu đạt hiệu quả. “Khả năng tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục” xếp thứ ba với 
điểm trung bình 3,63 (SD = 0,51), thể hiện vai trò quản lí và triển khai các hoạt động giáo 
dục một cách linh hoạt, sáng tạo. Tiêu chí “Khả năng sử dụng và đổi mới phương pháp dạy 
học” đạt 3,59 (SD = 0,55), cho thấy giảng viên đã nỗ lực áp dụng các phương pháp hiện đại 
nhưng vẫn còn cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Các tiêu chí còn lại như “Khả năng nắm bắt tâm lí, cảm hóa, thuyết phục sinh viên” 
(3,51, SD = 0,63), “Năng lực biên soạn chương trình, tài liệu” (3,54, SD = 0,65) và “Dự giờ, 
tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của đồng nghiệp” (3,49, SD = 0,65) đạt điểm ở mức 
khá. Tuy nhiên, điểm thấp nhất thuộc về “Năng lực NCKH và các hoạt động khoa học – 
công nghệ” (2,97, SD = 0,97) và “Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học” (2,93, SD = 0,99), 
cho thấy đây là những hạn chế cần được khắc phục để nâng cao chất lượng giảng dạy và 
nghiên cứu. Để làm rõ hơn vấn đề này chúng tôi có phỏng vấn sâu thêm một số GV, theo 
một giảng viên “hiện tại theo Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, một năm học 
ngoài 400 tiết chuẩn nghĩa vụ, giảng viên phải có 100 tiết chuẩn NCKH, việc NCKH đối với 
giảng viên rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải năm nào GV cũng đạt được số tiết chuẩn 
này, vì ngoài việc phải hoàn thành tiết dạy nghĩa vụ, GV phải làm nhiều công việc khác, như 
trực khoa, tuyển sinh, kết nối doanh nghiệp; ngoài ra, việc NCKH đòi hỏi phải có kĩ năng, 
năng lực viết bài báo khoa học” (GV3). 

Tổng điểm trung bình là 3,46, nằm trong mức “Khá tốt”, phản ánh năng lực chuyên 
môn của giảng viên đã đáp ứng yêu cầu cơ bản nhưng cần được cải thiện hơn nữa, đặc biệt 
ở các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ. 
3. Kết luận  

Kết quả nghiên cứu về phẩm chất và năng lực của đội ngũ giảng viên tại các trường 
ĐHTT ở TPHCM cho thấy một bức tranh tích cực, nhưng cũng bộc lộ một số thách thức cần 
giải quyết. Đội ngũ giảng viên được đánh giá cao về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và 
năng lực giảng dạy, thể hiện rõ nỗ lực trong việc tôn trọng nhân cách và quyền lợi của người 
học. Điều này cho thấy giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng đến sự 
phát triển toàn diện của sinh viên, xây dựng môi trường học tập hiệu quả. Tuy nhiên, năng 
lực nghiên cứu khoa học của giảng viên còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 
giáo dục và sự phát triển bền vững của nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Việc 
giảng viên thiếu kĩ năng và kinh nghiệm trong nghiên cứu có thể dẫn đến sự thiếu hụt trong 
sản phẩm nghiên cứu có giá trị, ảnh hưởng đến danh tiếng của các trường tư thục. Hơn nữa, 
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năng lực nghiên cứu hạn chế cũng khiến giảng viên khó khăn trong việc hướng dẫn sinh viên 
tham gia nghiên cứu, giảm cơ hội phát triển kĩ năng của sinh viên. Bên cạnh đó, năng lực 
ngoại ngữ và tin học của giảng viên cũng rất quan trọng trong việc thực hiện nghiên cứu. 
Việc sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ giúp giảng viên tiếp cận tài liệu 
quốc tế và hợp tác nghiên cứu hiệu quả; do đó, các trường cần tổ chức nhiều hơn các chương 
trình bồi dưỡng chuyên môn, tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, ngoại ngữ và tin học 
cho giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và phát triển sinh viên trong nền 
giáo dục hiện đại. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

The qualities, ethics, and competencies of lecturers play a crucial role in the development of 
private universities, especially in today’s increasingly competitive educational context. Standards of 
ethics, lifestyle, and work habits not only shape individual lecturers but also contribute to an 
institution’s reputation and academic quality. In addition to ethical qualities, teaching ability and 
professional expertise are essential for meeting the growing demands of education. The study found 
that the qualities and competencies of the lecturers at private universities in Ho Chi Minh City are 
highly regarded. However, challenges remain in research, foreign language proficiency, and digital 
competencies. This research provides valuable insights into the current qualities and competencies 
of lecturers at selected private universities in Ho Chi Minh City, offering a foundation for education 
managers to identify areas for improvement. It also serves as a strategic guide for universities to 
enhance teacher professional development. Improving the quality of lecturers will not only contribute 
to enhancing the quality of education but also increase the reputation and competitiveness of private 
universities within the broader academic ecosystem. 
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